
KHOÁNG VẬT HỌC 1029

trong đỏ cẩn kê đến là sản  xuât du n g  dịch khoan, chất 
bịt kín, chât cô lập, khuôn  đúc, chât viên quặng, ổ 
nuôi gia súc, thức ăn gia súc, thuốc tây, chât tẩy rủa, 
chât xúc tác, xi m ăng, gốm  sứ, sáp màu, chât khừ  mùi, 
chât khu màu, chât Ôn đ ịnh  nhù tương, chât trợ cho 
huyền phù, chât m ang phân  bón, chất hâp  phụ dẩu 
công nghiệp, chât xu lý nước thài, chất độn cho cao 
su, chất độn cho chât deo  và sơn, chât độn và chât phu 
cho giây, vật liệu xâv dự ng , m ỹ phấm , dược phẩm , và 
các loại vật liệu tông hợ p  n h ư  sét h ùn  cơ (organoclay) 
và vật liệu nano  sét tông hợp.

Khoáng sản  s é t  ờ  Việt Nam

Kaolin, sét chịu lửa, sét gốm  sứ, bentonit, 
pyrophylit là các khoáng  sán sét điên hình đã được 
khai thác ờ Việt Nam . N goài ra, còn có th ế  còn nhiều 
khoáng san sét khác (n h ư  sericit, ta lc ...) có tiềm  năng 
đáng kể, cần đư ợ c đẩu  tư  nghiên cứu, khai thác và 
chế biến đ ế  đem  lại giá trị kinh tế  cao.

Tử 127 m o đà thăm  dò và kháo sát, trử  lượng 
kaolin ờ Việt N am  là vào  khoảng 160 triệu m 3. Các 
mỏ kaolin này  có thê chia thành  5 nhóm : (1) Có 
nguồn gốc ph o n g  hóa tử  các thân pegm atit, chủ yếu 
phân bố  ở khu vực đớ i Sông Hổng; (2) Sản phấm  
phong hóa từ  đ á  núi lửa, chủ yếu phân  bố  ờ Đông 
Bắc Bộ; (3) Sản phấm  p h o n g  hóa từ  các đá g ran it và 
gabroid, chủ yếu phân  b ố  ở T rung T rung  Bộ, Tây 
N guyên và Tây Bắc Bộ; (4) Sản phấm  phong  hóa từ  
đá trầm  tích, chú yếu phân  b ố  ờ tinh  Q uảng Binh; 
(5) H ình thành  trong q u á  trình  tái trầm  tích, chủ yếu
tập trung  ở N am  Bộ, đặc biệt là ở tỉnh Bình Dương.

Sét chịu lửa (bao gồm  sét chịu lửa, sét gạch ngói 
và sét xi m ăng) chủ yếu được khai thác ở các m ỏ có 
nguồn gốc trầm  tích và phong  hóa, tập  tru n g  nhiều 
nhất ở các vù n g  đổ n g  bằng Bắc Bộ, N am  Bộ và 
T rung Bộ. T rừ  lượng của nhóm  tài nguyên  này vào 
khoảng 540 triệu  m 3 tính  trên 230 m ò đã được thăm  
dò, khảo sát. M ỏ sét chịu  lửa đ iên  hình nhấ t ở  Việt 
N am  là m ỏ G iêng Đáy (Q uảng Ninh).

Sét gốm  sứ  chu yếu nằm  trong  vo phong  hóa các 
đá gab ro  và trầm  tích lục địa, cùng nhu  trong  trầm  
tích N eogen - Đệ Tứ nguồn  gốc sông, sông - biến. 
Có 29 m ò sét loại nàv đà được thăm  dò, khao sát và 
cho tổng  trừ  lượng là 82 triệu m \  Mỏ sét gốm  sứ  
đ iển  h ình  phai kê đến  ờ Việt N am  là m o Tân Uyên 
(Binh D ương).

Bentonit ờ Việt N am  chủ yếu tập  trưng ở N am  
T rung  Bộ và N am  Bộ với 5 m ỏ đã được thăm  dò, 
kháo  sát, có trừ  lượng là 49 triệu m 3. Tuy nhiên, trữ  
lượng bentonit Việt N am  có thê lớn hơn nhiểu. Mò 
sét ben ton it đ iên  hình là mỏ Di Linh (Lâm Đổng).

P yrophylit chủ yếu tập  trung  ờ tinh Q uàng N inh 
với 10 m ỏ có tổng trừ  lượng 69 triệu m 3. Các m ỏ 
py rophy lit này có nguồn  gốc nhiệt dịch. Mò 
py rophy lit được biết đến  nhiều nhât là m ò Tân Mài.
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Kim cương
Nguyền Ngọc Khôi. Khoa Đ ịa chất,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHỌGHN).

Giới thiệu

Kim cương lần đ ẩu  tiên được tìm  thây ở Ân Độ 
hơn 4000 năm  trước đây . Đó là nhừ ng  viên đá quý có 
vé đẹp óng ánh  kỳ d iệu  trộn lẫn trong cát và sỏi ẩn 
dưới lớp phù sa ở lòng  sông. Tên gọi kim cương

trong nhiều  ngôn ngữ  C hâu Âu có nguồn gốc từ  
tiếng Hy Lạp cô -  adamas (aòaỊaiXs có nghĩa là " không 
thế  phá hủy"). Trong tiếng Việt chừ "kim  cương" có 
gốc Hán-Việt (& M ), có nghĩa là "kim  loại cứng".
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Kim cương đã được sưu tẩm  và sử  d ụ n g  trong  
nhữ ng  biếu tượng tôn giáo của người An Độ cô cách 
đây ít nhất 2.500 năm . H iện nay khoảng 49% kim  
cương được khai thác ờ T rung Phi và N am  Phi, m ột 
số  lượng lớn kim cương cũng được phát h iện  và khai 
thác ở C anada, Ân Độ, Nga, Brazil, úc .

Thành phần hoá học

Kim cương được câu tạo d uy  nhấ t từ  n g u y ên  tố  
carbon với liên kết cộng hóa trị đặc trưng , nó  và 
g raph it là hai biến thê của carbon nh ư n g  lại hoàn  
toàn khác nhau  vể câu trúc tinh thê và các tính  chất 
vật lý.

Trong kim cương carbon chiếm khoảng 96 - 99,8%, 
ngoài ra còn có m ặt tới gẩn 30 nguyên tố  tạp  chât với 
hàm  lượng rất nhò, trong đó các nguyên tố  có m ặt 
thường xuyên là N, Si, Al, Ca, Mg và Mn, còn các 
nguyên tố  hay gặp là Na, Ba, Cu, Fe, B, C r và Ti. 
N itro (N) là nguyên tố  tạp  chất chủ yếu tro n g  kim  
cương, sự  có m ặt của nó ảnh hường nhiểu  đ ến  tính 
chât (m àu sắc, tính phá t quang, v .v ...) và câu trúc 
tinh th ế  của kim cương. Phụ thuộc vào hàm  lượng 
tạp  cha't N (và B), và cách kê't hợp các nguyên  từ  N, 
kim cương được chia làm hai kiểu: kiểu I có hàm  
lượng N itro là 0,001 - 0,23% và kiêu II có < 0,001% N.

Cấu trúc và hình thái tinh thể

Kim cương kết tinh ờ hệ lập phương, nhóm  
không gian Fd3m. Cấu trúc tinh th ế  của kim  cươ ng  
gần với m ạng lập phư ơng  tâm  m ặt [H .l]. T rong  tâ't 
cả các đơn chất, kim cương có số  lượng n g u y ên  tử  
carbon tối đa trong m ột đơn vị th ế  tích, tứ c  là các 
nguyên tử  carbon được sắp  xếp m ột cách râ t chặt sít. 
Từ 18 nguyên  tử  carbon, 8 nguyên  tử  được sắp  xếp ở 
đỉnh, 6 ò  tâm  các m ặt của khối lập ph ư ơ n g  và 4 ờ 
tâm  của 4 trong 8 khối lập phư ơng  nhỏ. M ỗi ngu y ên  
tử  carbon liên kết với 4 nguyên  tử  carbon liền kể ờ 
đ inh  của m ột tứ  diện đểu, tạo nên mối liên kết rấ t 
bển vừng.

uốn cong [H.2]. M ột số  nhà nghiên cứu cho rằng, sự 
uốn cong m ặt tinh thê cua kim cương là do sụ  lớn 
lên, SỐ khác thì cho đó là do hiện tư ợ ng  hoà tan. 
H iện tượng hòa tan (ăn m òn) các phẩn  đ inh  của các 
tinh thê kim cương, theo các tác gia này, xảy ra vào 
giai đoạn cuôi cùa hoạt động  ống nô kiựiberlit, khi 
oxy được giai phóng ra do  sự  hòa tan nhiệt sẽ tác 
d ụ n g  với carbon cùa các tinh thê kim  cương tạo 
thành  trước đó  và giải phóng ra khí CƠ 2.
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Kim cương có dạng  tinh thê đẹp, chủ yếu  là h ình  
tám  m ặt, hình 12 m ặt thoi, đôi khi hình lập  p h ư ơ n g  
và các hình tô hợp cua chúng. Ngoài nh ử n g  tinh thê 
có các m ặt phăng, còn gặp các tinh thê với các m ặt bị

H ình 2. Một số dạng tinh thé thường gặp của kim cương.

Các tính chất của kim c ư ơ n g

Kim cương là khoáng vật cứng nhât trong tât ca 
các khoáng vật của tụ nhiên (độ cứng 10 trong thang 
Mohs). Cát khai hoàn toàn theo {111}. v ế t vỡ phăng, 
xếp lớp, vỏ sò. Tý trọng của tinh th ể  kim cương tinh 
khiết có câu trúc tinh thê hoàn hảo hấu như  không đổi 
và gần bằng 3,5 g/cm 3 ± 0,01 - 0,02 g/cm 3. Trên thực tế, 
tỷ trọng của kim  cương thiên nhiên có th ể  thay đổi đối 
với loại đa tinh thể, cũng n h ư  theo màu sắc.

Kim cương là m ột khoáng vật bển vừng, ở  nhiệt 
độ  bình thường kim  cương hoàn toàn trơ đối với 
acid và kiểm, ngay cả nhừ ng  acid m ạnh  nhấ t củng 
không có tác dụ n g  đối với nó. Tuy nhiên  ờ nh iệt độ 
cao, trong môi trường của m ột sô' loại khí n h u  o ,  
CO, CO 2, H, hơi riưóc và Cl, kim  cương có th ể  bị ăn 
mòn. T rong môi trư ờng  không có oxy, ờ  nh iệt độ 
2.000°c -  3.000°c, kim cương bị g raph it hoá.

Kim cương có tính dẫn  nh iệ t rất tốt. ơ  điểu kiện 
nh iệ t độ  bình thường kim  cương là m ột chât cách 
điện, như ng  nó cũng có thê trờ  thành m ột chất bán 
dân. Sự có m ặt của các tạp  chât làm giảm  giá trị điện 
trờ  riêng.

Chi số  khúc xạ trung binh cua kim cương (trong 
ánh sáng vàng natri) là 2,4175 ± 0,0003. Kim cương có 
độ biến thiên chỉ số  khúc xạ rât cao (Dn= 0,044 -ỉ- 0,067). 
H iệu ứng này tạo ra các sắc m àu khác nhau  cua viên 
kim cương (khi quan  sát ờ n h ũ n g  góc nhin khác 
nhau) và được gọi là "ánh  lưa".

Kim cương có đủ  các loại m àu, chu yếu có sắc 
vàng nhạt hoặc nâu nhạt, loại hoàn toàn không m àu 
rât hiếm. Bên cạnh loại không m àu cùng gặp nhữ ng  
tinh thê có m àu tù nhạ t đến  đậm  như  vàng, xanh lá 
cây, nâu, hổng, tím phớt hổng, xanh cưu long, trăng 
sữa, xám và cả m àu đen.

H ình 1. Cấu trúc mạng tinh thể của kim cương.
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Một số  viên kim cương phát quang  m àu xanh da 
tròi dưới tia cục tím, sỏ khác phát quang  m àu vàng 
hay m àu xanh lá câv.

Trong kim cương có thê gặp các bao thê khoáng 
vật nhu  olivin, granat (pyrop-alm andin), chrom spinel, 
coesit, diopsid, kim cương, các sulfur (pentlanđit, 
pyrrhotin, chalcopyrit), graphit, rutil, zircon, disthen, 
biotit. Ngoài ra, còn có thế gặp các khe nứt, các đường 
sinh trương, đường  song tinh, phân đới màu, v.v ...

Nguồn g ố c  và phân bố

Trong tụ  nhiên, kim cương chi được hình thành 
trong những điểu  kiện rất đặc biệt, đó  là sự  có m ặt 
của các vật liệu chứa carbon trong điểu kiện áp suất 
cao (từ  45 đến 60 kilobar) và nhiệt độ  tương đối thấp 
(900 - 1.300°C). N hừ ng  điểu kiện này chi có ờ 2 nơi 
trên Trái Đât, m ột là khu vực m anti nằm  dưới các 
m ang lục địa Ôn đ ịnh  và hai là nơi các thiên thạch lao 
vào Trái Đât. Khu vực m anti, na i có sự  kết hợp  điểu 
kiện nhiệt độ  và áp suât cần th iết như  đã nêu trên, 
nằm  dưới các m ảng lục địa ôn đ ịnh  tức là các nền 
(eraton), ờ độ sâu từ  140 đến  190km. Từ độ sâu này, 
sau khi hình thành, kim cương có thế  được m agm a 
kim berlit m ang lên phía trên theo các ống nổ.

Các m ỏ kim cương lán gặp ờ Châu Phi, Châu Mỹ, 
Úc, N ga, Ấn Độ.

Cách nhận biết kim cư ơ n g

Các tính chât thường được dù n g  đê nhận  biết 
kim  cư ơ ng  là độ  dẫn nhiệt (sử dụn g  bút thu độ dân 
nhiệt), đ ộ  cứng, ánh, độ  tán sắc ("lửa"), ty trọng, tính 
đ ăn g  hướng.
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Mica
Nguyền Ngọc Khôi. Khoa Địa chất,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN).

Giới thiệu

Các khoáng vật thuộc nhóm  mica có sự  dao  động 
đáng  kể về các tính chất hóa học và vật lý, như ng  tâ't 
cả chủng đều  có dạng  tấm  m òng điên h ình  và cát 
khai hoàn  toàn theo hình đôi m ặt do  cấu trúc phân 
lớp đặc trư ng  của chúng. Tất cả các khoáng vật mica 
đểu  có dâu  quang  học âm  và có phư ơng  quang  học a  
gần như  vuông góc với phư ơng  cát khai hoàn toàn 
của chúng. N hừ ng  mica p hổ  biến nhất là m uscovit 
(hay mica trắng), mica loạt phlogopit-b io tit (mica 
nâu hoặc đen), paragonit, glauconit, lepidolit (mica 
lithi) và zinw aldit, trong đó m uscovit, phlogopit và 
lepidolit có giá trị kinh tế  nhất định.

Cấu trúc tinh thể

Dặc điếm  câu trúc cơ bản của mica là m ột tấm  
phức tạp, trong đó m ột lớp các cation y trong phối
trí bát diện nằm  xen giữa 2 lớp tứ  d iện  (Si,Al)04

tư ơ n g  tự  liên kết với nhau. Hai trong số  các tấm  tứ  
d iện  n ày  [với thành  phần  (Si,Al)2C>5] được th ể  hiện 
trên  H ìn h  1 [H .l]. Bên trái là tấm  trong đó tất cà các 
tứ  d iện  đều  hướng  lên trên (xem phần  dưới của H .l), 
còn ở  h ìn h  bên phải là tấm  với tất cả tứ  diện hư ớ ng  
xu ố n g  dưới. Hai tấm  này chồng lên nhau  và được 
liên kết với nhau  bởi m ột m ặt chứa các cation trong 
phối trí bát d iện  [H.2]. Các ion hydroxyl bô sung, 
cù n g  với các ion oxy ở đ inh  của các tứ  diện hướng  
vào  trong , sẽ hoàn thiện phối trí bát diện của các 
ca tion  xen giữa. Các ion y  ở trung  tâm  sẽ xác đ ịnh  vị 
trí của hai tấm  bát diện sao cho chúng dịch chuyến 
so với nhau  m ột khoảng cách a/3 theo phương (001 ị. 
N h ư  vậy, các khoáng vật nhóm  mica, mặc dù  nhìn  
bên  ngoài thì giống câu trúc lập phương, như ng  lại 
có ô m ạng cơ sờ đon  nghiêng (thê hiện trên H.2). C át 
khai hoàn  toàn xảy ra dọc theo tâm  liên kết yếu của 
các ion X (K, N a,...)  nằm  giừa các lớp bát diện.


